
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV
Số HĐ

đưa đi

1 50500175 Nguyễn Huy Việt 27/10/1992 Nam Hà Nội K17SN08-42 4542

2 50500905 Nguyễn Trung Giáp 13/12/2004 Nam Hà Nội K17SN08-43 4557

3 50500881 Vũ Văn Nghĩa 27/10/2004 Nam Hà Nội K17SN08-44 4562

4 50518581 Nguyễn Vũ Hoàng 04/01/1990 Nam Hà Tĩnh K17SN08-45 4568

5 91215395 Hoàng Thị Xuân 1992/11/10 Nữ Nghệ An K17SN08-46 4149

6 91215773 Lê Thị Xuân 2001/11/07 Nữ Nghệ An K17SN08-47 4150

7 91215853 Chu Thị Ánh 2003/02/17 Nữ Nghệ An K17SN08-48 4151

8 50543401 Trần Văn Ngọc 1994/09/05 Nam Nghệ An K17SN08-49 4185

9 50505010 Nguyễn Xuân Huy 24/03/1999 Nam Phú Thọ K17SN08-50 4571

10 50533396 Vi Gia Hiển 2003/05/15 Nam Thanh Hóa K17SN08-51 4572

11 50511374 Nguyễn Tiến Hùng 2000/05/10 Nam Thanh Hóa K17SN08-52 1984

12 50505355 Nguyễn Đình Trọng 29/06/1998 Nam Vĩnh Phúc K17SN08-53 4575
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